
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
NO02-LK83- khu đất dịch vụ cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TRƯỜNG PHÚC

0109714073

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

2. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

4. Trồng cây lâu năm khác 0129

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu từ thực vật

1040

7. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm đấu giá tài sản); 
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 14, 38, 44 
Luật An toàn về sinh thực phẩm 2010; Điều 6, điều 7 - Nghị 
định số 67/2016/NĐCP)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TRƯỜNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHUC PHARMACY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971287297
Email: yduoctruongphuc1507@gmail.c

om

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 21/07/2021 đến ngày 20/08/2021



10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
(Điểm d – Khoản 2- Điều 32 và Điều 33 – Luật Dược 2016 và 
Mục 1 – chương V nghị định 36/2016/NĐ-CP)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649(Chính)

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, hương liệu thiên nhiên và mỹ 
phẩm. Bán buôn nguyên liệu ngành mỹ phẩm, Bán buôn hóa 
chất công nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh (không 
tồn trữ hóa chất). Bán buôn bao bì, chai lọ dùng cho mỹ phẩm 
bằng nhựa, thủy tinh, gốm sứ

4669

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

13. Quảng cáo
(Loại trừ loại hình nhà nước cấm)

7310

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(Điều 28 - 
Luật thương mại năm 2005 -Hoạt động thương mại điện tử 
(Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

8299

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; (Điểm đ – Khoản 2- Điều 32 và Điều 33 – Luật Dược 
2016 và Mục 1 – chương V nghị định 36/2016/NĐ-CP)
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

17. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

19. Đào tạo sơ cấp 8531

20. Đào tạo trung cấp 8532
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500.000.000 VNĐ

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Giáo dục dự bị;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo công nghệ thông tin; 
- Đào tạo trong lĩnh vực điện tử, viễn thông.

8559

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017243018
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Đông- thôn Tri Chỉ, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: NO02-LK83- khu đất dịch vụ cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ KHUYÊN Nữ

15/07/1993 Kinh Việt Nam

25/11/2010 Công an TP. Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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